
STT Mục  Số lượng ĐVT  Đơn giá (đ)  Thành tiền (đ)  Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7

1 Kinh phí bồi thường hỗ trợ, di chuyển mộ (mồ mả) 29.250.000

1.1 Bồi thường chi phí xây dựng mộ 7.750.000

-

Mộ tròn xây gạch 110 trát xung quanh, đường kính 2,1m2- 

Mộ xây gạch, trát xung quanh vữa TH mác 25 đến 50, 

Trên 800 viên, DTCĐ >2,5 m2

           1    Mộ 5.020.000 5.020.000

-

Mộ vuông xây gạch trát xung quanh, dài 1,3 x 0,9 m -Mộ 

xây gạch, trát xung quanh vữa TH mác 25 đến 50, Dưới 

400 viên, DTCĐ ≤1,5 m2

           1    Mộ 2.730.000 2.730.000

- Vô chủ, tiểu sành nằm dưới lớp đất            1    Tiểu 
Không tính 

chi phí

1.2 Chi phí đào, bốc (mộ đã cải táng)            3    Mộ      2.000.000   6.000.000

1.3
Bồi thường các khoản chi phí hợp lý khác để di chuyển 

mộ
3.500.000

- Có chủ            2    Mộ       1.500.000   3.000.000

- Vô chủ            1    Mộ          500.000   500.000

1.4 Chi phí di chuyển            3    Mộ      2.000.000   6.000.000

1.5
Chi phí cho việc bố trí đất đai, đầu tư xây dựng hạ tầng 

để tiếp nhận mộ 
           3    Mộ      2.000.000   6.000.000

2
Hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm mộ (Khuyến khích tiến 

độ bàn giao mặt bằng)
             2 Mộ         5.000.000           10.000.000 

TỔNG PHƯƠNG ÁN (1+2) 39.250.000

(Bằng chữ: Ba mươi chín triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng)

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

( Kèm theo thuyết minh phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB)

Địa điểm: Tổ dân phố Trung, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Dự án: Khu đô thị mới Đông Bắc, thị trấn Bích Động (đợt 5, giai đoạn 2)

ĐVT: đồng


		ubnd_vietyen@bacgiang.gov.vn
	2024-06-20T08:56:08+0700




